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Tổng hợp kiến thức về Định lí Pythagore và Ứng

dụng

Định lí Pythagore là một trong những định lí cơ bản và quan trọng nhất trong

hình học Euclid, đặt nền móng cho nhiều khái niệm toán học phức tạp hơn. Định

lí này được đặt theo tên của nhà toán học Hy Lạp cổ đại Pythagoras, người được

cho là đã chứng minh nó đầu tiên. Không chỉ có ý nghĩa lý thuyết, định lí

Pythagore còn có vô số ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng,

kiến trúc, và kỹ thuật.

1. Định lí Pythagore (Định lí thuận)

Định lí Pythagore thuận mô tả mối liên hệ giữa độ dài ba cạnh của một tam giác

vuông.

Phát biểu định lí

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình

phương của hai cạnh góc vuông.

Xét tam giác ABC vuông tại A:

BC là cạnh huyền (cạnh đối diện góc vuông, là cạnh dài nhất).

AB và AC là hai cạnh góc vuông.

Công thức

BC² = AB² + AC²
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Nếu ta đặt độ dài các cạnh là a, b, c (với c là cạnh huyền), công thức sẽ là:

c² = a² + b²

Ví dụ minh họa

1. Ví dụ 1: Tính độ dài cạnh huyền

Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh AB = 6 cm và AC = 8 cm. Tính độ dài

cạnh huyền BC.

Giải:

Áp dụng định lí Pythagore, ta có:

BC² = AB² + AC²

BC² = 6² + 8²

BC² = 36 + 64

BC² = 100

BC = √100 = 10 (cm)

Vậy, độ dài cạnh huyền BC là 10 cm.

2. Ví dụ 2: Tính độ dài cạnh góc vuông

Cho tam giác MNP vuông tại M, có cạnh huyền NP = 13 cm và cạnh góc

vuông MN = 5 cm. Tính độ dài cạnh góc vuông còn lại MP.

Giải:

Áp dụng định lí Pythagore, ta có:
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NP² = MN² + MP²

13² = 5² + MP²

169 = 25 + MP²

MP² = 169 - 25

MP² = 144

MP = √144 = 12 (cm)

Vậy, độ dài cạnh góc vuông MP là 12 cm.

2. Định lí Pythagore đảo

Định lí Pythagore đảo là mệnh đề ngược lại của định lí thuận, được sử dụng để

kiểm tra xem một tam giác có phải là tam giác vuông hay không khi biết độ dài

ba cạnh của nó.

Phát biểu định lí

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương

của hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông.

Công thức kiểm tra

Để kiểm tra tam giác ABC có phải là tam giác vuông hay không, ta so sánh bình

phương cạnh dài nhất với tổng bình phương hai cạnh còn lại.

Giả sử BC là cạnh dài nhất. Nếu BC² = AB² + AC² thì tam giác ABC vuông tại A.
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Ví dụ minh họa

1. Ví dụ 1: Nhận biết tam giác vuông

Một tam giác có ba cạnh lần lượt là 9 cm, 12 cm và 15 cm. Hỏi tam giác này

có phải là tam giác vuông không?

Giải:

Cạnh dài nhất là 15 cm.

Ta có: 15² = 225

Tổng bình phương hai cạnh còn lại: 9² + 12² = 81 + 144 = 225

Vì 15² = 9² + 12², nên theo định lí Pythagore đảo, tam giác này là tam giác

vuông.

2. Ví dụ 2: Nhận biết tam giác không vuông

Kiểm tra xem tam giác có độ dài ba cạnh là 6 m, 7 m, 10 m có phải là tam

giác vuông không.

Giải:

Cạnh dài nhất là 10 m.

Ta có: 10² = 100

Tổng bình phương hai cạnh còn lại: 6² + 7² = 36 + 49 = 85

Vì 100 ≠ 85 (tức là 10² ≠ 6² + 7²), nên tam giác này không phải là tam giác

vuông.
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3. Bộ ba số Pythagore (Pythagorean Triples)

Bộ ba số Pythagore là một bộ ba số nguyên dương (a, b, c) thỏa mãn phương

trình a² + b² = c². Việc ghi nhớ một vài bộ ba số cơ bản giúp giải toán và ứng

dụng thực tế nhanh hơn.

Các bộ ba số Pythagore phổ biến

Dưới đây là bảng một số bộ ba số Pythagore nguyên tố (các số không có ước

chung lớn hơn 1) và các bội của chúng thường gặp:

Bộ ba số nguyên tố Các bội thường gặp

(3, 4, 5) (6, 8, 10), (9, 12, 15), (30, 40, 50)

(5, 12, 13) (10, 24, 26)

(8, 15, 17) (16, 30, 34)

(7, 24, 25) (14, 48, 50)

4. Ứng dụng thực tế: Kiểm tra góc vuông trong xây dựng

Trong xây dựng, việc đảm bảo các góc của móng nhà, tường, sàn nhà là góc

vuông (90°) là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác, thẩm mỹ và sự

vững chắc của công trình. Định lí Pythagore đảo, đặc biệt là quy tắc "3-4-5", là

một công cụ không thể thiếu của những người thợ xây.
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Phương pháp "3-4-5" để tạo góc vuông

Đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất để kiểm tra hoặc tạo ra một góc

vuông mà không cần đến các dụng cụ đo góc điện tử phức tạp.

Các bước thực hiện:

1. Bước 1: Xác định đỉnh góc.

Chọn điểm O mà bạn muốn nó là đỉnh của góc vuông (ví dụ: góc của một bức

tường).

2. Bước 2: Đo cạnh thứ nhất.

Dùng thước dây, từ điểm O, đo dọc theo một hướng (dự kiến là một cạnh của

góc vuông) một đoạn có độ dài là 3 đơn vị. Đánh dấu điểm này là A. Đơn vị

có thể là mét, cm, feet... (ví dụ: 30 cm hoặc 3 m).

3. Bước 3: Đo cạnh thứ hai.

Quay lại điểm O, đo dọc theo hướng còn lại (vuông góc với OA) một đoạn có

độ dài là 4 đơn vị (cùng đơn vị với bước 2). Đánh dấu điểm này là B (ví dụ:

40 cm hoặc 4 m).

4. Bước 4: Đo đường chéo.

Dùng thước dây đo khoảng cách thẳng (đường chéo) giữa hai điểm A và B.

5. Bước 5: Kiểm tra kết quả.

Nếu khoảng cách AB đo được chính xác là 5 đơn vị (ví dụ: 50 cm hoặc 5

m), thì góc AOB là một góc vuông 90°.
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Nếu khoảng cách này lớn hơn 5 đơn vị, góc AOB đang lớn hơn 90° (góc tù).

Cần đẩy hai cạnh lại gần nhau hơn.

Nếu khoảng cách này nhỏ hơn 5 đơn vị, góc AOB đang nhỏ hơn 90° (góc

nhọn). Cần mở rộng hai cạnh ra xa nhau hơn.

Tại sao phương pháp này hoạt động?

Phương pháp này dựa trực tiếp vào định lí Pythagore đảo và bộ ba số (3, 4, 5).

Vì 3² + 4² = 9 + 16 = 25 và 5² = 25, nên một tam giác có ba cạnh là 3, 4, 5

chắc chắn là một tam giác vuông.

Lưu ý khi áp dụng

Tính nhất quán về đơn vị: Tất cả các phép đo (3, 4, 5) phải được thực hiện

trên cùng một đơn vị đo (ví dụ: tất cả đều là cm, hoặc tất cả đều là m).

Tăng độ chính xác: Để kiểm tra các góc lớn hơn với độ chính xác cao hơn,

bạn có thể sử dụng các bội của bộ ba (3, 4, 5) như (6, 8, 10) hoặc (9, 12, 15).

Ví dụ, đo một cạnh 6m, cạnh kia 8m, thì đường chéo phải là 10m để có góc

vuông.
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